   CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH BÌNH ĐỊNH

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ ………………………………

PHỤ LỤC SỐ LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO 

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN  NĂM 2021

(Tính đến ngày 30/10/2021)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	 Tình hình CBCCVCLĐ
	
	
	

	1
	Số lượng CBCCVCLĐ
	người
	
	


	
	- Trong đó: Nữ 
	người
	
	

	2
	Số lượng đảng viên
	người
	
	

	3
	Trình độ CBCCVCLĐ
	
	
	

	
	- Trình độ chính trị
	
	
	

	
	+ Cao cấp
	người
	
	

	
	+ Trung cấp
	người
	
	

	
	+ Sơ cấp
	người
	
	

	
	- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	
	
	

	
	+ Trên đại học
	người
	
	

	
	+ Đại học, cao đẳng
	người
	
	

	
	+ Trung cấp
	người
	
	

	II
	Công tác tham gia quản lý và bảo vệ quyền lợi cho người lao động
	
	
	

	1
	- Số người đóng BHXH 
	người
	
	

	
	- Số người đóng BHYT
	người
	
	

	
	- Số người đóng BHTN
	người
	
	

	2
	Tiền lương và thu nhập
	
	
	

	
	- Tiền lương hoặc thu nhập bình quân/ tháng
	1.000đ
	
	

	
	- Mức lương hoặc thu nhập cao nhất/tháng
	1.000đ
	
	

	
	- Mức lương hoặc thu nhập thấp nhất/tháng
	1.000đ
	
	

	3
	Số người được nâng lương
	người
	
	

	4
	Số người được nghỉ phép
	người
	
	

	5
	Số CBCCVCLĐ được thăm hỏi, trợ cấp khó khăn
	người/

tiền
	
	

	6
	Số CBCCVCLĐ được khám sức khỏe định kỳ 
	người
	
	

	7
	Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
	
	
	

	
	- Về Chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó:
	
	
	

	
	          + Trên đại học            
	người
	
	

	
	          + Đại học, cao đẳng      
	người
	
	

	
	          + Bồi dưỡng nghiệp vụ
	
	
	

	
	- Về lý luận chính trị
	
	
	

	
	         + Cử nhân, Cao cấp
	người
	
	

	
	         + Trung cấp
	người
	
	

	III
	Công tác tuyên truyền, giáo dục
	
	
	

	1
	Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, chủ trưởng, chính sách của Đảng, Nhà nước nhân các ngày kỷ niệm lớn trong năm.
	cuộc/

người
	
	Nêu hình thức tổ chức

	2
	Triển khai về học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
	lần/

người


	
	Nêu hình thức tổ chức 

	3
	Tuyên truyền các văn bản pháp luật pháp luật  
	cuộc/

người


	
	Nêu hình thức tổ chức 

	IV
	Hoạt động xã hội
	
	
	

	1
	Tổng số tiền đóng góp các quỹ xã hội, nhân đạo…
	
	
	

	
	- Quỹ Vì người nghèo
	1.000 đ
	
	

	
	- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa
	1.000 đ
	
	

	
	- Quỹ Mái ấm công đoàn
	1.000 đ
	
	

	
	- Ủng hộ phòng, chống dịch Covid 19
	1.000 đ
	
	Bằng tiền hoặc hiện vật

	
	- Ủng hộ Quỹ phụ nữ biên cương, biển đảo
	1.000 đ
	
	

	
	- Các quỹ khác …
	1.000 đ
	
	

	2
	Số người tham gia hiến máu tình nguyện 
	người
	
	

	3
	Thăm, tặng quà cho các đơn vị kết nghĩa. 
	Số tiền/ người
	
	

	4
	Phụng dưỡng, chăm sóc Bà Mẹ VNAH
	Số Mẹ/

số tiền
	
	

	5
	Đóng góp hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, nhà nhân ái
	Số tiền/ nhà
	
	

	V
	Công tác thi đua 
	
	
	

	1
	 Tổng số sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Trong đó:
	
	
	

	
	      + Đăng ký thực hiện
	sáng kiến
	
	

	
	      + Được công nhận.      
	sáng kiến
	
	

	
	      + Giá trị làm lợi
	số tiền
	
	

	2
	Tổng số đề tài Lao động sáng tạo. Trong đó:
	
	
	Nêu tên đề tài, sáng kiến

	
	      + Đăng ký thực hiện
	đề tài
	
	

	
	     + Được công nhận. 
	đề tài
	
	

	
	     + Giá trị làm lợi   
	số tiền
	
	

	3
	Đánh giá phân loại CCVCLĐ năm 2021 (Nếu chưa có thì lấy số liệu năm 2020)
	
	
	

	
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
	Người
	
	

	
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Người
	
	

	
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Người
	
	

	
	Không hoàn thành nhiệm vụ
	Người
	
	

	4
	Danh hiệu thi đua năm 2021 (Nếu chưa có thì lấy số liệu năm 2020)
	
	
	

	
	Lao động tiên tiến 
	Người
	
	

	
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 
	Người
	
	

	
	Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh 
	Người
	
	

	
	Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành 
	Người
	
	

	VI
	Tham gia xây dựng Đảng
	
	
	

	1
	Giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng
	người
	
	

	2
	Đảng viên được kết nạp mới
	người
	
	

	VII
	Công tác xây dựng công đoàn 
	
	
	

	1
	Tổng số CĐCS thành viên
	đơn vị
	
	

	2
	Tổng số Công đoàn bộ phận
	đơn vị
	
	

	3
	Tổng số Tổ công đoàn
	đơn vị
	
	

	4
	Tổng số đoàn viên
	người
	
	

	
	                  Đoàn viên nữ
	người
	
	

	5
	Số đoàn viên tăng, giảm trong năm, trong đó: 
	người
	
	

	
	Số chuyển đi
	người
	
	

	
	Số chuyển đến
	người
	
	

	
	                  Giảm khác: nghỉ hưu, nghỉ việc
	người
	
	

	
	                  Số phát triển mới
	người
	
	

	VIII
	Hoạt động nữ công 
	
	
	

	1
	Thành viên Ban nữ công (nếu có)
	người
	
	

	2
	 Số lượng nữ tham gia công tác quản lý (từ cấp trưởng phó phòng ban trở lên) 
	người


	
	

	3
	Số lần tuyên truyền chủ trương, chính sách cho cán bộ nữ
	lần
	
	Nêu nội dung, hình thức tổ chức

	4
	Tổ chức hoạt động 8/3; 20/10, hoạt động bình đẳng giới…
	lần
	
	

	IX
	Công tác kiểm tra
	
	
	

	1
	Tổng số ủy viên  UBKT  
	người
	
	

	2
	Số cuộc kiểm tra điều lệ đồng cấp 
	cuộc
	
	

	3
	Số cuộc kiểm tra tài chính đồng cấp
	cuộc
	
	

	4
	Số cuộc kiểm tra điều lệ cấp dưới
	cuộc
	
	

	5
	Số cuộc kiểm tra tài chính cấp dưới
	cuộc
	
	

	6
	Tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, trong đó:
	
	
	

	
	      + Công  đoàn giải quyết
	
	
	

	
	      + Phối hợp với chính quyền giải quyết
	
	
	

	
	      + Chuyển các cơ quan liên quan
	
	
	


